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HƯỚNG DÂN SỬ DỤNG 

Tên thuốc: HOÀN BỎ THẬN ẤM 

Đọc kỹ hướng dân sử dụng trước khi dùng. 

Đề xa lậH 1ay trẻ em. 

1. Thành phần công thức thuộc: 

Thành phân dược chí: 
Hàm lượng gói Hàm lượng gói 

Acid benzoie, Parafin. Ethanol 96%, Nước tĩnh khiết 

S$g 50g 

Thục địa (Radx Rehimauniae ghH12sde praeDarai) 1,2g IN 

Đại táo (Truetus Zizipnhi jujubae) 0.728 450 

Khiếm thực nam (#adix Nwmnhaede stellatae) 0.568 3.50 

Thạch hộc (Herba Dendrobii) 0.48e 3g 

Hoài sơn (Tnher Dioscorede 0persinilis) 0,472g 2.958 

Phân tỳ giải (Rhizoina Dioscorede hypoglaucae) 0,400 2.58 

Thành phần tá được: Đường trăng, Lactose. Than hoạt, 
Vừa dủ 8g Vừa dủ 50 g 

2. Dạng bào chế: Hoàn cứng hình câu. màu đen, nhắn bóng, mùi thơm được liệu. vị ngọt 

hơi chua. 

3. Chí định: 

$.1. Chỉ định: 

Thuộc dùng điều trỊ: 

- Người øây yêu, mệt mỏi, trong người nóng khát nước, đỗ mô hôi trộm, váng đầu. ủ tai, 

đau lưng. mỏi sôi, đi mộng tĩnh, táo bón, nước tiêu vàng. 

4. Cách dùng, liêu dùng: 

4.1. Liễu ng 

- Người lớn: Ngày 3 lân, môi lân dùng 2 gói 8 g hoặc mỗi lần 1/3 gói 50 g. 

- Trẻ em: Ngày 3 lần, mỗi lần I gói § øg hoặc mỗi lần 1/6 gói 50 g. 

4. 2. Cúch (lùng: 

- Dùng thuốc theo đường uống. 

- Nhai hoặc uống với nước. 

5. Chống chỉ định: 

- Người mẫn cảm với bất kỳ thành phần nào của thuốc. 

- Người tỷ vị hư hàn. 

- Người tiêu đường. 
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6. Cảnh báo và thận trọng khi dùng thuốc: 

- Người bị cảm sốt, ăn không tiêu, tiêu chảy. 

7. Sử dụng thuốc cho phụ nữ có thai và cho con bú: 

- Thuốc không dùng cho phụ nữ có thai và cho con bú. 

8. Ảnh hưởng của thuốc lên khả năng lái xe, vận hành máy móc: 

Chưa có bằng chứng về ảnh hưởng của thuốc lên khả năng lái xe, vận hành máy móc. 

9. Tương tác thuốc, tương ky của thuốc: 

- Chưa có báo cáo. 

- Do không có các nghiên cứu về tính tương ky của thuốc, không trộn lẫn thuốc này với 

các thuốc khác. 

10. Tác dụng không mong muốn của thuốc: 

- Chưa ghi nhận được báo cáo về phản ứng có hại của thuốc. 

- Thông báo ngay cho bác sỹ hoặc dược sĩ những tác dụng không mong muốn 

gặp phải khi sử dụng thuốc. 

11. Quá liều và cách xử trí: 

11.1. Quá liều: 

Không có dữ liệu về sử dụng thuốc quá liễu. không dùng quá liều chỉ định của thuốc 

11.2. Xứ trữ 

Tích cực theo dõi để có biện pháp xử trí kịp thời. 

12. Quy cách đóng gói: 

Hộp 20 gói x 8 g, hộp 30 gói x 8 ø, hộp 10 gói x 50 ø, kèm hướng dẫn sử dụng. 

13. Điều kiện bảo quản, hạn dùng, tiêu chuẩn chât lượng của thuôc: 

- Điều kiện bảo quản: Nơi khô ráo. nhiệt độ không quá 30°C, tránh ánh sáng trực tiệp. 

- Hạn đùng: 36 tháng kế từ ngày sản xuất. 

- Tiêu chuẩn chất lượng: TCCS. 

14. Tên, địa chỉ của cơ sở sẵn xu 

Địa chỉ: Số 102, Phố Chỉ Lăng, Phường Nguyễn Trãi, TP Hải Dương, Tính Hái 

Dương , 2O Y ;à 

ĐT/Fax : 0220.3853848: ˆ 
Đi 
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